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Mẫu V.03-XN.GTKLCV

09/2024/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH ĐỢT .......

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

	1.
	Đơn vị sử dụng ngân sách: 

	2.
	Mã đơn vị: 
	2.

	3.
	Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: …

	
	Tên nhiệm vụ: …                                                                                                                                                           Mã số:   ...

	4.
	Căn cứ Hợp đồng số ……………………… và Phụ lục Hợp đồng số ………………..…ngày …… tháng……..năm …..(nếu có) 

	
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ:………………….đồng; trong đó: NSNN: ........................đồng, nguồn khác:................................... đồng

	5.
	Căn cứ bản Xác nhận khối lượng công việc trong kỳ báo cáo ngày …………….. của …………… và các văn bản có liên quan.                                                                                                                                                                                             


Đơn vị tính: đồng
	STT
	Các sản phẩm, nội dung công việc hoàn thành được thanh toán / Hồ sơ, chứng từ thanh toán 
	Chứng từ chi
	Mục, Tiểu mục
	Số tiền  
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	Số
	Ngày tháng năm
	
	
	Khoán
	Không khoán
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Công lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Nội dung: …

	1.1.1
	Công việc: …
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Công việc: …
	
	
	
	
	
	
	

	
	………………………………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Mua sắm hàng hóa, dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	………………………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đoàn ra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	……………………
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	………………………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Kinh phí tiết kiệm theo bảng kê chênh lệch (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 

	Kinh phí đề nghị thanh toán theo mục, tiểu mục:
	Tiểu mục
	 Kinh phí đề nghị thanh toán của Tổ chức chủ trì 
	 Xác nhận của đơn vị quản lý kinh phí (trong trường hợp có sự chênh lệch với số đề nghị)

	
	
	 Tổng
	Khoán 
	Không khoán
	 Tổng
	Khoán 
	Không khoán

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng Cộng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó
	Kinh phí đề nghị thanh toán của Tổ chức chủ trì
	Xác nhận của đơn vị quản lý 
(trong trường hợp có sự chênh lệch với số đề nghị)

	6.


	Tổng kinh phí đã rút tại kho bạc:  
	
	

	
	- Tạm ứng: 
	
	 

	
	- Thanh toán trực tiếp:
	
	 

	7.
	Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
	
	 

	
	- Thanh toán tạm ứng:
	
	 

	
	- Thanh toán trực tiếp:
	
	

	8.
	Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước (8 = 6 - 7): 
	
	 

	9.
	Số đề nghị thanh toán kỳ này:
	
	 

	
	- Thanh toán tạm ứng:
	
	 

	
	- Thanh toán trực tiếp:
	
	 

	10.
	Số dư tạm ứng chuyển kỳ sau/Số dư tạm ứng nộp trả NSNN (hàng 10 = hàng 8 - hàng 9):
	
	

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	(1)- Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ chịu trách nhiệm về quản lý, lưu giữ sản phẩm, hồ sơ, chứng từ thanh toán nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

	(2)- Tổ chức chủ trì không được sử dụng hóa đơn, chứng từ ngân sách vào mục đích khác.
	
	 
	 
	 


	………….., ngày ……tháng ……năm 20…..
HIỆU TRƯỞNG

	……... , ngày….tháng……..năm 20….

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ


